ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI  HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4 ( PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG)

Năm học: 2024-2025
[image: image1.png]


Đọc thành tiếng (  3 điểm)

HS bốc một trong các đề sau để đọc và trả lời câu hỏi.

	ĐỀ 1     

Bài “ Theo đuổi ước mơ” Trang 79 SGKTV 4

Câu hỏi: Thuở nhỏ, Cơ – tơ-rin mơ ước điều gì?     

	ĐỀ 2           
Bài” Người cô của bé Hương” Trang 85 SGKTV 4

Câu hỏi: Khi cô Thu nhận được những lá thư của Hương, cô cảm thấy thế nào?

	ĐỀ 3                   
Bài: “ Mảnh sân chung” Trang 92 SGKTV 4

Câu hỏi: Vì sao cái sân chung như  được chia thành hai nửa?

	ĐỀ 4  
Bài ” Ông Yết Kiêu”  Trang 101  SGKTV 4

 Câu hỏi: Tìm những chi tiết trong đoạn 1 cho thấy Yết Kiêu cá tài bơi lặn phi thường? 



	ĐỀ 5  

Bài : “ Nhà bác học cử đồng ruộng”  Trang 104  SGKTV 4
Câu hỏi: Những cống hiến của ông Lương Định Của đã được ghi nhận như thế nào?



	ĐỀ 6           
Bài “ Ba nàng công chúa” Trang 108  SGKTV 4

Câu hỏi: Ba nàng công chuá đã trổ tài như thế nào để dẹp yên quân giặc?




	Tr​​​​​​​​​​​ường Tiểu học Đức Chính 

Lớp 4….. 

Họ và tên:..................................
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4  (Phần kiểm tra Đọc)
( Thời gian 70 phút)


	Điểm

Đọc:..........................
Viết:..........................
Chung:...................

	Nhận xét của giáo viên

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	GV coi:

.................................................................................



	
	
	GV chấm:

.................................................................................




I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
II.Kiến thức đọc hiểu, Luyện từ và câu (7 điểm)

Chính tôi có lỗi
     Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I lích Lê-nin, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự được phân công trực gác hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin, được cử làm nhiệm vụ trực gác. Anh ta cản đường Lê-nin không cho vào và nghiêm nghị nói:
    - Xin đồng chí cho xem giấy ra vào!
    - Nhưng kia là cửa nhà tôi! - Lê-nin sửng sốt giơ tay chỉ.
    - Tôi không biết. - Người gác cửa trả lời. - Tôi được lệnh không cho ai đi qua nếu không có giấy ra vào.
    Lê-nin không tranh cãi, trở lại Sở chỉ huy lấy giấy ra vào để về phòng mình. Khi giao ban, anh học sinh quân báo cáo với đồng chí chỉ huy về việc đó. Tất nhiên, cả Sở chỉ huy đều biết câu chuyện ấy. Đồng chí chỉ huy nghiêm giọng hỏi anh học sinh quân:
    - Cậu có biết cậu không cho ai vào không?
    - Tôi không biết.
    - Chủ tịch Hội đồng Ủy viên nhân dân Lê-nin đấy!
   Anh học sinh quân đỏ mặt và bối rối. Ngay lúc đó, anh chạy đến xin lỗi Lê-nin.     Lê-nin bình tĩnh và nghiêm trang nghe anh nói, duy trong khóe mắt lấp lánh những đốm lửa tươi vui. Nghe xong, Lê-nin ôn tồn nói:
    - Không, đồng chí không có lỗi gì cả. Chỉ thị của chỉ huy trưởng là pháp lệnh. Chẳng lẽ tôi là Chủ tịch mà lại có thể vi phạm pháp lệnh hay sao? Chính tôi có lỗi, còn đồng chí đã giải quyết đúng.
(Theo Bô-rít Pô-lê-vôi)
 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và thực hiện các yêu cầu của mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1 (0,5 điểm). Khi Lê-nin đi qua trạm gác để vào nhà, anh học sinh quân đã:
A. Cản đường không cho vào và yêu cầu cho xem giấy tờ
B. Lễ phép mời Lê-nin vào nhà mà không cần xem giấy tờ
C. Đọc giấy tờ của Lê-nin và vui vẻ mời lãnh tụ vào nhà
Câu 2 ( 0,5 điểm). Anh học sinh quân không để Lê-nin đi qua trạm gác vì:
A. Lê-nin không có giấy ra vào                   B. Anh không nhớ rõ mặt Lê-nin
C. Anh không nắm được quy định               C. Cả ba ý trên
Câu 3 (0,5 điểm). Hành động của Lê nin khi không được qua trạm gác để về nhà là:
A. Đề nghị chỉ huy phê bình anh học sinh quân     

B. Nói cho anh học sinh quân biết tên mình
C. Trở lại Sở chỉ huy lấy giấy ra vào để về nhà

Câu 4 (0,5 điểm) Khi nghe anh học sinh quân xin lỗi, trong khóe mắt Lê-nin lại “lấp lánh những ánh lửa tươi vui” vì:
A. Thấy anh học sinh quân đã nhận ra khuyết điểm và đến nhận lỗi
B. Thấy anh học sinh quân đã chấp hành pháp lệnh rất nghiêm túc
C. Thấy anh học sinh quân đã chấp hành mệnh lệnh của vị chỉ huy

Câu 5 ( 1điểm). Em học tập được điều gì ở Lê – nin?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…
Câu 6 (0,5 điểm). Chủ ngữ  trong câu “Khi giao ban, anh học sinh quân báo cáo với đồng chí chỉ huy về việc đó.” là:
A. Giao ban          B. Báo cáo             C. anh học sinh quân            D. Cả A và B 
Câu 7 ( 0,5 điểm). Câu chủ đề của đoạn văn “ Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động. Trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ. Tiếng đám sẻ non tíu tít nhảy nhót nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông. Tia nắng ban mai nghịch ngợm xuyên qua kẽ lá, soi vào chiếc tổ xinh xắn làm cho chú chim non bừng tỉnh giấc, bay vút lên trời rồi cất tiếng hót líu lo.” Là: 

A. Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động.

B. Tia nắng ban mai nghịch ngợm xuyên qua kẽ lá.
C. Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động. Trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ.

Câu 8 (1điểm).  Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu “Giọt nắng sớm mai như vô tình đậu lên trang vở mới, bừng sáng lung linh những ước mơ”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…
Câu 9 (1điểm): Trong bài đọc, dấu hai chấm có tác dụng gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1điểm): Ghi lại một tính từ có trong bài và đặt câu với tính từ đó.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................…………
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIẾNG VIỆT  CUỐI  HỌC KỲ I

Lớp 4 - NĂM HỌC 2024-2025
KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

 Bài viết ( 35 phút) Hs chọn 1 trong 2 đề bài sau: 

Đề 1: Hãy tả một cây hoa (hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh) mà em yêu thích.

Đề 2: Hãy viết đoạn văn về một câu chuyện mà em thích và cho biết vì sao em thích câu chuyện đó.


PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025

ĐỌC THÀNH TIẾNG  ( 3 điểm)
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (75 tiếng/  phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

b. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng ): 1 điểm

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm.

Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

c. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

ĐÁP ÁN

	ĐỀ 1     

Bài “ Theo đuổi ước mơ” Trang 79 SGKTV 4

Câu hỏi: Thuở nhỏ, Cơ – tơ-rin mơ ước điều gì?     

Trả lời: Thuở nhỏ, Cơ – tơ-rin mơ ước Tính được cách lên mặt trăng.

	ĐỀ 2           
Bài” Người cô của bé Hương” Trang 85 SGKTV 4

Câu hỏi: Khi cô Thu nhận được những lá thư của Hương, cô cảm thấy thế nào?

Trả lời: Khi cô Thu nhận được những lá thư của Hương, cô cảm thấy rất vui và cảm động.

	ĐỀ 3                   
Bài: “ Mảnh sân chung” Trang 92 SGKTV 4

Câu hỏi: Vì sao cái sân chung như  được chia thành hai nửa?

Trả lời: Vì bên nhà Thuận đã quét sạch phần sân của mình từ sáng sớm, còn nhà Liên thì lá rụng đầy, mãi đến chiều tối mới quét

	ĐỀ 4  
Bài ” Ông Yết Kiêu”  Trang 101  SGKTV 4

 Câu hỏi: Tìm những chi tiết trong đoạn 1 cho thấy Yết Kiêu cá tài bơi lặn phi thường? 

Trả lời: Mỗi lần ông lặn xuống biển, người ta cứ tưởng như ông đi trên đất liền. Nhiều khi  ông sống ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên.                  

	ĐỀ 5  

Bài : “ Nhà bác học cử đồng ruộng”  Trang 104  SGKTV 4
Câu hỏi: Những cống hiến của ông Lương Định Của đã được ghi nhận như thế nào?

Trả lời: Những giống cây ông để lại và tên tuổi của ông vẫn khắc sâu trong tâm trí của người dân Việt Nam. Ông đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và Giải thưởng Hồ Chí Minh  

	ĐỀ 6           
Bài “ Ba nàng công chúa” Trang 108  SGKTV 4

Câu hỏi: Ba nàng công chuá đã trổ tài như thế nào để dẹp yên quân giặc?

Trả lời: Nàng hát những làn điệu dân ca với giọng ấm áp, mê hồn. Lính giặc sửng sốt rồi chẳng ai bảo ai cùng hạ vũ khí, ngây người lắng nghe. Công chúa chuyển sang một làn điệu dân vũ, tất cả đều nhảy múa và hát theo


PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025

PHẦN ĐỌC HIỂU
	Câu  1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6 
	Câu 7

	A

        (0,5đ )
	A

(0,5đ)
	C

(0,5đ )
	B

(0,5đ )
	C

(0,5 đ)
	A

(0,5đ)


Câu 5 ( 1đ)  Em học tập được  ở Lê – nin là: Phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định của cơ quan, quy định của nhà trường, lớp học cho dù là ai đi nữa.
Câu 8 (1điểm) 

Danh từ: Giọt nắng, ước mơ ( 0,5 đ)   Động từ: đậu (0,25đ)    Tính từ: mới  ( 0,25 đ)

Câu 9 (1 điểm) Tác dụng của dấu hai chấm là: Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật kết hợp với dấu gạch đầu dòng.

Câu 10  (1điểm): Ghi lại một tính từ có trong bài và đặt câu với tính từ đó

Tìm đúng 0,5đ

Đặt câu đúng ngữ pháp, hình thức 0,5đ
PHẦN VIẾT

Bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau được 5 điểm:

Viết được bài văn ( đoạn văn) đúng theo yêu cầu có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài ( Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn) đúng theo thể loại đã học. Độ dài viết khoảng 15 câu trở lên. 
* Yêu cầu chung:

  Bài viết đúng thể loại văn miêu tả cây cối,( Đề 1) văn kể chuyện (Đề 2) viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. 
 * Yêu cầu cụ thể :

- Mở bài (mở đoạn)(1điểm) Giới thiệu được cây cối ( câu chuyện) mà em muốn miêu tả hoặc muốn kể

- Thân bài: (8 điểm)

Đề 1: Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể:

                     +Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của cây.

                     +Tả từng bộ phận



+ Lợi ích của cây.

Đề 2: Kể theo trình tự nội dung diễn ra câu chuyện, kể sáng tạo 
  - Kết bài : (1 điểm)  Nêu được cảm nghĩ của bản thân về cây hoặc nhân vật trong câu chuyện mà mình tả hoặc kể

 Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho điểm phù hợp.
	Tr​​​​​​​​ường Tiểu học Đức Chính 

Lớp 4... 

Họ và tên: …………………………
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Toán - Lớp 4. Năm học: 2024- 2025

Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

 Đức Chính, ngày….tháng 01 năm 2025


	Điểm

......................
	Nhận xét của giáo viên

................................................................................

................................................................................

................................................................................
	GV coi:...............................................................



	
	
	GV chấm:...........................................................


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 
Câu 1 ( 0,5 điểm) Có 392 < × < 698, số tròn trăm x là:
A. 400; 500; 700        B. 400; 500; 600          C. 400; 550; 600            D. 400; 500; 650

Câu 2 (0,5 điểm). 4 356 + 2 671 … 99 908 – 3 998. Dấu thích hợp vào chỗ trống là: 
A. =                        B. >                     C. <                               D. Không so sánh được

 Câu 3 ( 0,5 điểm). Tổng của 1 000 000 và số liền trước nó là?
A.1 999 991                B.2 000 001                   C.1 000 001                  D.1 999 999

Câu 4 ( 0,5 điểm).  Góc tù trong ba góc với số đo lần lượt là 670, 1670, 1800 là:
A. 670                        B. 1670                            C. 1800

Câu 5 ( 0,5 điểm). Phép tính 121 × 167 khi làm tròn các số đến hàng chục là:

A. 120 x 170              B. 100 x 200                  C. 100 x 100                 D. 130 x 170

Câu 6 ( 0,5 điểm). Bác A đi mua một bó rau có giá 7 000 đồng, sau đó bác ra mua thêm 2kg thịt, mỗi ki-lô-gam thịt có giá nhiều hơn 83 000 đồng so với giá rau. Tính tổng số tiền mà bác A phải trả?

A.187 000 đồng             B.150 000 đồng         C.180 000 đồng       D.173 000 đồng
Câu 7 (0,5 điểm). Cho hình vẽ như sau:
	a,  Cạnh PQ vuông góc với những cạnh: ……………………………………………….

b, Cạnh DG song song với những cạnh:   

………………………………………………
	


Câu 8 ( 0,5 điểm).  Tính bằng cách thuận tiện 100 × 220 + 782 × 100 ?
A. 100 x (220 x 782) = 100200                        B. 100 x (220 - 782) = 100200

C. 100 x (220 + 782) = 100200                       D. 100 + (220 x 782) = 100200

II. Phần tự luận

Câu 9 ( 2 điểm). Tính:
a) 2367 x 34                        b) 912 : 25                  c) 456 192 – 9 437 × 42
	

	

	

	


Câu 10 ( 3 điểm). Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 2 tấn 56 kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 3 tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 11 ( 1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a, 256 x 75 + 256 x 21 + 256 x 3 + 256                             b, 3250 : 2 : 5
	

	

	


PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025

	Câu  1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8

	          B
        (0,5đ )
	C
(0,5đ)
	D
(0,5đ )
	B

(0,5đ )
	A
(0.5đ )
	A
(0.5đ )
	C
(0.5đ )


Câu 7. (0.5đ)  
a,  Cạnh PQ vuông góc với những cạnh: PE, PD, QH, QG, DE, GH
b, Cạnh DG song song với những cạnh: PQ, EH 
Câu 9 (2 đ) 
Mỗi phép tính đúng ý a, b  được 0,5 điểm
Phép tính đúng ý c được 1 điểm

Câu 10 (3đ)
Bài giải

Đổi 2 tấn 56 kg = 2056 kg;   3 tạ = 300 kg. (1đ)
Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (0,25đ)
(2056 + 300) : 2 = 1178 (kg)       (0,5đ)
Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (0,25đ)
2056 − 1178 = 878 (kg)  (0,5đ)
Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất: 1178 kg  (0,25đ)
           Thửa ruộng thứ hai: 878 kg.   (0,25đ)
   Câu 11  (1đ)
Mỗi phép tính đúng ý a, b  được 0,5 điểm
Lưu ý: Thang điểm 10, làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1. 

    Bài điểm 10 là bài làm đúng, trình bày sạch, đẹp.
                              Tổ chuyên môn thống nhất điểm chi tiết.
Hướng dẫn chấm gồm 1 trang





Hướng dẫn chấm gồm 1 trang





Hướng dẫn chấm gồm 1 trang








